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QUY TRÌNH CÔNG NHẬN CHỢ ĐẠT TIÊU CHUẨN VĂN MINH/

VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND 
ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)


I. VỀ XÉT CÔNG NHẬN: 

1. Chợ văn minh: Chợ đạt từ 95 đến 100 điểm được xét công nhận chợ đạt tiêu chuẩn chợ văn minh. Các chợ đạt tổng số điểm trên nhưng không đạt số điểm tối đa đã quy định đối với một trong các tiêu chuẩn II.4, III.3, III.4, IV.6 và IV.7 sẽ không được xét, công nhận.
2. Chợ văn hóa: Chợ đạt từ 90 đến dưới 95 điểm được xét công nhận chợ đạt tiêu chuẩn chợ văn hóa. Các chợ đạt tổng số điểm trên nhưng không đạt số điểm tối đa đã quy định đối với một trong các tiêu chuẩn II.4, III.3, III.4 và IV.6 sẽ không được xét, công nhận.

II. CƠ QUAN CÔNG NHẬN:
1. Chợ đạt tiêu chuẩn văn minh: UBND tỉnh là cơ quan ra quyết định công nhận chợ đạt tiêu chuẩn văn minh.

2. Chợ đạt tiêu chuẩn văn hóa: UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (cấp huyện) là cơ quan ra quyết định công nhận chợ đạt tiêu chuẩn văn minh.

III. QUY TRÌNH CÔNG NHẬN:
1. Đối với chợ đề nghị đạt tiêu chuẩn chợ văn minh:

- Ban Quản lý chợ/Tổ Quản lý chợ căn cứ tiêu chuẩn chợ văn minh tự chấm điểm và gửi hồ sơ về Sở Công Thương Đồng Nai.
* Hồ sơ gồm:

+ Công văn đề nghị công nhận chợ đạt tiêu chuẩn chợ văn minh.
+ Bảng tự chấm điểm có xác nhận của đại diện các ngành hàng.

+ Biên bản họp giữa Ban Quản lý chợ/Tổ Quản lý chợ với đại diện ngành hàng đang kinh doanh tại chợ, UBND phường/xã nơi chợ đang hoạt động và đại diện của Chi bộ, của nghiệp đoàn, Chi hội Phụ nữ của chợ (nếu có) thống nhất bảng chấm điểm của chợ.
+ Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện.
+ Các tài liệu có liên quan đến các tiêu chuẩn nêu trên - Ban Quản lý lưu giữ tại chợ và xuất trình cho Đoàn thẩm tra khi Đoàn đến làm việc.
* Số lượng: 02 bộ

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ban/Tổ Quản lý chợ (tính theo dấu công văn đến đóng trên hồ sơ), Sở Công Thương Đồng Nai tiến hành thành lập Đoàn thẩm tra.

- Thành phần Đoàn thẩm tra bao gồm: Sở Công Thương chủ trì, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Y tế, Chi Cục Thú y tỉnh, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng và Công an PCCC nơi chợ đang hoạt động.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày kết thúc việc thẩm tra, chợ đạt từ 95 điểm trở lên, đồng thời phải đạt số điểm tối đa đã quy định đối với các tiêu chuẩn II.4, III.3, III.4, IV.6 và IV.7, Sở Công Thương lập tờ trình trình UBND tỉnh quyết định cấp Giấy chứng nhận công nhận chợ đạt tiêu chuẩn văn minh hoặc lập văn bản thông báo đến Ban/Tổ chợ quản lý biết những tiêu chuẩn chưa đạt để Ban/Tổ Quản lý chợ có giải pháp khắc phục, đồng gửi thành viên Đoàn.

* Hồ sơ xét công nhận gồm:
+ Tờ trình của Sở Công Thương.
+ Bộ hồ sơ của Ban/Tổ Quản lý chợ.
+ Biên bản của Đoàn thẩm tra.

+ Các tài liệu có liên quan.

Trường hợp chợ không đạt, Sở Công Thương có trách nhiệm lập văn bản thông báo đến Ban/Tổ chợ biết những tiêu chuẩn chưa đạt để Ban/Tổ Quản lý chợ có giải pháp khắc phục, đồng gửi thành viên đoàn.
2. Đối với chợ đề nghị đạt tiêu chuẩn chợ văn hóa:
Ban/Tổ Quản lý chợ căn cứ tiêu chuẩn chợ văn minh/văn hóa tự chấm điểm và gửi hồ sơ về Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng.

* Hồ sơ gồm:

+ Công văn đề nghị công nhận chợ đạt tiêu chuẩn văn hóa.

+ Bảng tự chấm điểm có xác nhận của đại diện các ngành hàng.

+ Biên bản họp giữa Ban/Tổ Quản lý chợ với đại diện ngành hàng đang kinh doanh tại chợ, UBND phường/xã nơi chợ đang hoạt động và đại diện của Chi bộ, của nghiệp đoàn, Chi hội Phụ nữ của chợ (nếu có) thống nhất bảng chấm điềm của chợ.

+ Các tài liệu có liên quan đến các tiêu chuẩn nêu trên - Ban Quản lý lưu giữ tại chợ và xuất trình cho Đoàn thẩm tra khi Đoàn đến làm việc.

* Số lượng: 02 bộ 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ban/Tổ Quản lý chợ (tính theo dấu công văn đến đóng trên hồ sơ), Phòng Kinh tế/Kinh tế -Hạ tầng tiến hành thành lập đoàn thẩm tra.

- Thành phần Đoàn thẩm tra bao gồm: Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, Văn phòng UBND cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Công an PCCC cấp huyện và UBND xã (phường) nơi chợ đang hoạt động.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày kết thúc việc thẩm tra, chợ đạt từ 90 điểm đến dưới 95 điểm, đồng thời phải đạt số điểm tối đa đã quy định đối với các tiêu chuẩn II.4, III.3, III.4, IV.6, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng lập tờ trình trình UBND cấp huyện ra quyết định công nhận hoặc lập văn bản thông báo đến Ban/Tổ Quản lý chợ biết những điều kiện chưa đạt để Ban/Tổ Quản lý chợ có biện pháp khắc phục, đồng gửi thành viên Đoàn.

* Hồ sơ trình xét công nhận gồm:

+ Tờ trình của Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng;

+ Bộ hồ sơ của Ban/Tổ Quản lý chợ;

+ Biên bản của Đoàn thẩm tra;
+ Các tài liệu có liên quan.

IV. KINH PHÍ DUY TRÌ CÁC TIÊU CHUẨN KHI ĐẠT CHUẨN CHỢ VĂN MINH/VĂN HÓA
Để các chợ có khoản kinh phí duy trì và phát huy các tiêu chuẩn đã đạt được, đối với các chợ do Nhà nước đầu tư, UBND cấp huyện được trích để cấp cho các chợ đạt chuẩn văn minh/văn hóa bằng 10% tổng số thu phí hoa chi của chợ hàng năm. Sở Tài chính hướng dẫn việc chi và quyết toán phần kinh phí này.
Đối với các chợ còn lại khoản kinh phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.
Ban Quản lý/Tổ Quản lý các chợ có trách nhiệm giữ vững danh hiệu chợ văn minh/văn hóa đã được công nhận thông qua việc thường xuyên kiểm tra việc duy trì các tiêu chuẩn đã đạt, đảm bảo sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, đúng quy định.

V. THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN CHỢ ĐẠT TIÊU CHUẨN VĂN MINH/VĂN HÓA
Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (theo đơn phản ánh hoặc khiếu nại tố cáo - nếu có), Sở Công Thương/Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng chủ trì mời các đơn vị có liên quan tiến hành thẩm tra lại các tiêu chuẩn tại chợ đã đạt tiêu chuẩn văn minh/văn hóa và thông báo kết quả thẩm tra cho Ban/Tổ Quản lý chợ. Trường hợp chợ không duy trì được các tiêu chuẩn đã có, Sở Công Thương/Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng lập tờ trình trình UBND tỉnh/UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho chợ đồng thời ngưng cấp kinh phí nêu tại Mục IV.
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